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TÓM TẮT 
Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả phòng trị tuyến trùng bướu rễ 
Meloidogyne incognita trên cây cà chua bằng biện pháp sinh học trong điều 
kiện nhà lưới. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 9 nghiệm thức (4 
lặp lại): nấm Paecilomyces lilacinus, nấm Plectosphaerella cucumerina, P. 
lilacinus + P. cucumerina, neem 0,3%, tỏi 10%, neem 0,3% + tỏi 10%, hỗn 
hợp (P. lilacinus + P. cucumerina + neem 0,3% + tỏi 10%), đối chứng nước, 
hoạt chất Fluopyram 0,17%. Phòng trừ được lặp lại tại 15 và 30 ngày sau xử 
lý (NSXL). Số bướu, mật số tuyến trùng trong rễ, đất, chiều cao cây ghi nhận 
ở 15, 30 và 45 NSXL. Nghiệm thức hỗn hợp làm giảm số lượng bướu so với 
đối chứng ở 15, 30 và 45 NSXL. P. lilacinus + P. cucumerina và tỏi 10% giảm 
số lượng bướu còn 458 và 544 so với đối chứng (1513 bướu) ở 45 NSXL. 
Nghiệm thức hỗn hợp và P. lilacinus + P. cucumerina làm giảm mật số tuyến 
trùng tuổi 2 trong đất và rễ còn 37 và 55 con so với đối chứng (475 con) ở 45 
NSXL, và giúp tăng chiều cao cây.  
Từ khóa: Cây cà chua, dịch trích thực vật, Meloidogyne incognita, 
Paecilomyces lilacinus, Plectosphaerella cucumerina 
ABSTRACT 
The study aimed to evaluate the efficacy of biological agents against root-
knot nematode, Meloidogyne incognita infecting tomatoes under 
greenhouse conditions. A randomized experiment design was carried out 
with nine treatments and four replications, namely: Paecilomyces 
lilacinus, Plectosphaerella cucumerina, P. lilacinus + P. cucumerina, 
neem 0,3%, Garlic extracts 10%, Neem 0,3% + garlic extracts 10%, 
Mixture (P. lilacinus + P. cucumerina + neem 0,3% + garlic extracts 
10%), Untreated, Fluopyram 0,17%. The number of galls and juveniles on 
roots, in soil, and plant height were evaluated at 15, 30, and 45 days after 
inoculation (DAI). The results showed that the Mixture treatment reduced 
several galls on roots significantly lower compared to untreated at 15, 30, 
and 45 DAI, respectively. P. lilacinus + P. cucumerina and Garlic extracts 
10% treatments significantly reduced the number of galls to 458 and 544 
galls, respectively, at 45 DAI compared to untreated (1513 galls). The 
number of juveniles (J2) in soil and on roots was lower in treated than 
untreated. Especially, Mixture and P. lilacinus + P. cucumerina 
significantly reduced the number of J2 in the soil to 37 and 55 compared 
to untreated (457 J2), respectively at 45DAI, and significantly increased 
plant height. 
Keywords: Meloidogyne incognita, Paecilomyces lilacinus, plant extracts, 
Plectosphaerella cucumerina, tomatoes 
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1. GIỚI THIỆU 

Cà chua (Lycopersicon esculentum Miller) là 
một loại rau quan trọng trên toàn thế giới cho cả thị 
trường rau quả và các ngành công nghiệp thực phẩm 
chế biến (Atherton &Rudich, 2012).  Ở Việt Nam, 
diện tích sản xuất cà chua cả nước trong những năm 
gần đây dao động khoảng 23 - 25 nghìn ha, ước tính 
khoảng 40% ở phía Nam với diện tích khoảng 9.000 
hecta, trong đó Lâm Đồng có diện tích lớn nhất 
khoảng 7.000 hecta (National Agency for Science 
and Technology Information, 2021). Trong canh tác 
cà chua nhiều dịch hại quan trọng được ghi nhận như 
bệnh héo xanh do vi khuẩn Ralstonia solanacearum, 
bệnh mốc sương do nấm Phytophthora infestans, 
héo rũ do nấm Fusarium oxysporum và tuyến trùng 
ký sinh Meloidogyne spp. (Agrios, 2005). Trong đó, 
tuyến trùng ký sinh gây bướu rễ Meloidogyne spp. 
còn là tác nhân trung gian cho các mầm bệnh khác 
tấn công và gây giảm năng suất và thiệt hại kinh tế 
(Nam Dinh Province Newspaper, 2019). 
Meloidogyne spp. là loài tuyến trùng ký sinh nguy 
hiểm trên nhiều loại thực vật (Naserinasab et al., 
2011). Cây cà chua bị nhiễm bệnh bướu rễ do 
Meloidogyne incognita có thể gây thiệt hại về năng 
suất lên tới 80% (Kaşkavalcı & Civelek, 2007), 
Nhiều biện pháp phòng trừ tuyến trùng ký sinh gây 
bướu rễ đã được thực hiện, chủ yếu bằng thuốc diệt 
tuyến trùng có chứa hoạt chất hóa tổng hợp, tuy 
nhiên phương pháp này gây ra nhiều bất lợi như độc 
hại đến sức khoẻ con người và đa dạng sinh học. Do 
đó, việc nghiên cứu những biện pháp thay thế trong 
phòng trừ tuyến trùng ký sinh gây bướu rễ là rất cần 
thiết. Một số nghiên cứu đánh giá hiệu quả phòng 
trừ bằng tác nhân sinh học đã được thực hiện, như 
sử dụng các dịch trích từ cây neem (Azadirachta 
indica), vỏ cam ngọt (Citrus sinensis) (Oyedunmade 
et al., 2009), hay các chủng nấm ký sinh trứng tuyến 
trùng bướu rễ (Azlay et al., 2023). Nhằm tối ưu hiệu 
quả phòng trừ, nghiên cứu này được thực hiện dựa 
trên sự kết hợp của nhiều yếu tố nhằm mục đích 
nâng cao hiệu quả phòng trị tuyến trùng gây hại cây 
cà chua theo cách canh tác an toàn, hướng đến nền 
nông nghiệp sạch và bền vững. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: tuyến trùng Meloidogyne 
incognita ký sinh trên cà chua, hai loài nấm kí sinh 
trứng tuyến trùng M. incognita là Paecilomyces 
lilacinus và Plectosphaerella cucumerina (Nguyen, 
2022), dầu neem 0,3% (Công ty Vietgro), dịch trích 

tỏi 10%, thuốc hoạt chất Fluopyram (Velum 400SC, 
Công Ty Bayer). 

Địa điểm nghiên cứu: hệ thống phòng thí nghiệm 
thuộc khoa Khoa học đất, Khoa khoa Bảo vệ thực 
vật và nhà lưới khoa Bảo vệ thực vật, trường Nông 
Nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu 
nhiên một nhân tố với gồm 9 nghiệm thức, 4 lần lặp 
lại như sau: (1) Nấm Paecilomyces lilacinus; (2) 
Nấm Plectosphaerella cucumerina; (3) hỗn hợp hai 
loại nấm P. lilacinus + P. cucumeria; (4) neem 
0,3%; (5) Dịch trích tỏi 10%; (6) neem 0,3% + tỏi 
10%; (7) hỗn hợp (P. lilacinus + P. cucumerina + 
neem 0,3% + tỏi 10%); (8) Thuốc có hoạt chất 
Fluopyram 0,17%; (9) Đối chứng chỉ tưới nước.  

Chuẩn bị nguồn vật liệu:  

Trứng và ấu trùng tuổi 2 (J2) của loài M. 
incognita: Các mẫu bướu rễ được cắt nhỏ và ngâm 
trong dung dịch chứa 1% Natri hypochloride 
(NaOCl) trong 15 phút. Sau đó, rễ sau khi xử lý được 
xay bằng máy xay sinh tố. Mẫu được lọc qua ba rây 
có đường kính lỗ 1 mm, 50 μm và 20 μm theo thứ tự 
từ lớn đến nhỏ (1 mm > 50 μm > 20 μm). Phần trên 
của sàng 20 μm được rửa nhiều lần để loại bỏ 
NaOCl; sau đó cho vào ống falcon 15 mL và ly tâm 
với tốc độ 750 vòng/phút trong 5 phút: thu dung dịch 
trên có chứa trứng tuyến trùng; lấy dung dịch chứa 
trứng tuyến trùng thu được, đặt lên lame đếm, quan 
sát dưới kính hiển vi (Golzary et al., 2011 có chỉnh 
sửa), xác định số lượng tuyến trùng và quy về mật 
số 1000 trứng và J2/mL. 

Nguồn nấm xử lý: ngâm gạo trong 1 giờ, cho vào 
bình tam giác, thanh trùng giá thể ở 121⁰C trong 30 
phút. Sau 1 - 2 ngày, nấm được cấy (hai dòng nấm 
đã được nuôi trên môi trường PDA ở 250C trong 5 - 
7 ngày) vào giá thể gạo. Thu huyền phù bào tử nấm: 
rút nước cất thanh trùng (10 ml) cho vào ống falcon, 
cân và cho vào ống 1 g gạo và lắc đều. Thể tích 
huyển phù bào tử cho vào bình định mức.  Mật số 
bào tử nấm được xác định bằng lame đếm hồng cầu 
(Neubauer tráng bạc) được quan sát dưới kính hiển 
vi và quy ra mật số bào tử /mL (Nguyen, 2023). 

Nguồn dịch trích: nghiền tỏi đã lột vỏ, ngâm với 
nước cất theo tỉ lệ (1:10) sau 24 giờ lọc qua vải để 
thu nguồn dịch trích tỏi 10%.  

Tiến hành bố trí:  

Đất sạch Mekong trộn với đất thịt theo tỉ lệ 1:1, 
thanh trùng một lần ở 1210C trong 30 phút. Đất sau 
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khi được thanh trùng cho vào chậu (kích thước 25 
cm x 20 cm) với lượng đất 4 kg/chậu. Nghiên cứu 
được thực hiện trong điều kiện nhà lưới có mái che, 
cách chăm sóc và bón phân cho cây cà chua được 
thực hiện theo Duong (2015). Hạt cà chua (giống 
Trang Nông TN797), ươm đến khi cây cà chua có 
một lá thật, trồng 3 cây/chậu, tỉa và chọn cây có 
chiều cao tương đương nhau, sau 4 tuần sẽ tiến hành 
thí nghiệm. Các nghiệm thức bố trí bao gồm:  

Nghiệm thức xử lý nấm: mỗi chậu được tưới 
nước có chứa 20.000 trứng và tuyến trùng tuổi 2 
/chậu và nấm với mật số 3,1x104 bào tử/gram đất;  

Nghiệm thức xử lý dịch trích: mỗi chậu được 
tưới nước có chứa 20.000 trứng và tuyến trùng tuổi 
2/chậu và 40 mL dịch trích tưới vào gốc;  

Nghiệm thức xử lý thuốc: mỗi chậu được tưới 
nước có chứa 20.000 trứng và tuyến trùng tuổi 
2/chậu; và thuốc theo khuyến cáo (1 lít/ha).  

Nghiệm thức đối chứng: mỗi chậu được tưới 
nước có chứa 20.000 trứng và tuyến trùng tuổi 
2/chậu.  

Các chỉ tiêu được ghi nhận vào thời điểm 15, 30 
và 45 ngày sau khi xử lý (NSKXL). Các nghiệm 
thức phòng trị được lặp lại gồm: nấm Paecilomyces 
lilacinus, nấm Plectosphaerella cucumerina, P. 
lilacinus + P. Cucumerina, neem 0,3%, tỏi 10%, 
neem 0,3%+ tỏi 10%, hỗn hợp (P. lilacinus + P. 
cucumerina + neem 0,3 + tỏi 10%), hoạt chất 
Fluopyram 0,17% vào thời điểm 15 và 30 NSKXL. 

Ghi nhận chỉ tiêu:  

Chỉ tiêu sinh trưởng: chiều cao cây vào các thời 
điểm 15, 30 và 45 NSKXL (cm) được đo từ gốc đến 
ngọn cây cây cà chua. 

Chỉ tiêu về tuyến trùng: phân tích mẫu (không 
hoàn lại) được ghi nhận vào thời điểm 15, 30 và 45 
ngày sau khi chủng tuyến trùng và sử dụng tác nhân 

sinh học. Số lượng bướu rễ: Số lượng bướu rễ được 
xác định bằng cách cân ngẫu nhiên 5 gram từ mẫu 
đồng nhất sau khi cắt nhỏ và trộn đều, sau đó đếm 
số lượng bướu rễ hiện diện. Mật số tuyến trùng trong 
đất: được ly trích từ đất theo phương pháp 
Baermann cải tiến (Barker, 1985). Mật số tuyến 
trùng trong rễ: Tuyến trùng được ly trích từ rễ theo 
phương pháp của Hooper et al., (2005) có cải tiến. 

Xử lý số liệu:  

Số liệu sau khi ghi nhận được xử lý bằng phần 
mềm Microsoft Office Excel, phân tích ANOVA và 
kiểm định khác biệt giữa các trung bình nghiệm thức 
bằng phép thử Duncan qua phần mềm SPSS. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Hiệu quả của biện pháp phòng trừ lên số 

lượng bướu rễ hình thành 

Số lượng bướu trên rễ là một chỉ tiêu đánh giá 
khả năng phòng trị tuyến trùng của các biện pháp xử 
lý được thể hiện trong Hình 1 và Hình 2. Hiệu quả 
của các nghiệm thức: nấm P. lilacinus + P. 
cucumerina, dịch tỏi 10% và hỗn hợp đối với tuyến 
trùng M. incognita khá cao tại các thời điểm 15, 30, 
45 NSKXL. Ở 15 NSKXL, so với nghiệm thức đối 
chứng nước (195 bướu), sử dụng hỗn hợp (P. 
lilacinus + P. cucumerina + neem 0,3% + tỏi 10%) 
làm giảm số lượng bướu còn 54 bướu (p <0,01). Ở 
30 NSKXL sử dụng hỗn hợp và tỏi 10%, số lượng 
giảm còn 97 bướu và 121 bướu/ 5g rễ so với đối 
chứng nước 248 bướu (p<0,05). Ở 45 NSKXL, 
nghiệm thức kết hợp hai dòng nấm P. lilacinus + P. 
cucumerina giảm số lượng bướu còn 458 bướu 
tương đương với sử dụng thuốc. Kết quả nghiên cứu 
này phù hợp với nghiên cứu của Giné et al. (2013) 
về khả năng ký sinh, tác giả giải thích thông qua cơ 
chế tiết enzyme proteases của dòng nấm giúp phân 
hủy trứng Meloidogyne spp., kế đến là sử dụng tỏi 
10% (544 bướu) và hỗn hợp (620 bướu) so với đối 
chứng nước 1513 bướu (p<0,01). 
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Hình 1. Số bướu trên 5 gram rễ của các nghiệm thức xử lý ở các thời điểm ghi nhận chỉ tiêu 

Ghi chú: Trong cùng một thời điểm, các cột theo sau bởi một hay nhiều chữ giống nhau thì không các biệt ý nghĩa thống 
kê qua phép thử Duncan; Giá trị mỗi cột thể hiện giá trị trung bình và sai số chuẩn (SE); NSKXL: ngày sau khi xử lý 

e  

Hình 2. Sự biểu hiện bướu rễ của các nghiệm thức ở thời điểm 45 ngày sau khi xử lý 

3.2. Biện pháp phòng trừ làm giảm số lượng 
tuyến trùng tuổi 2 trong đất 

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng các 
biện pháp phòng trừ có hiệu quả trong việc làm giảm 
số lượng tuyến trùng tuổi 2 M. incognita trong đất 
so với đối chứng (Hình 3). Vào thời điểm 15 
NSKXL, tất cả các nghiệm thức xử lý đều không ghi 
nhận số lượng tuyến trùng trong đất, ngoại trừ 
nghiệm thức đối chứng nước (19 con). Điều này có 
thể được giải thích do đặc điểm ký sinh và vòng đời 

tuyến trùng Meloidogyne incognita, số tuyến trùng 
từ trứng và tuổi 2 đã chui vào rễ hoặc đã chết do tác 
dụng các nghiệm thức xử lý và thời gian 15 ngày là 
chưa đủ hoàn thành vòng đời nên không ghi nhận 
được số lượng tuổi 2 trong đất (Ploeg & Maris, 
1999). Ở nghiệm thức nước, do trứng có thể chưa nở 
và không bị kiểm soát nên tuyến trùng vẫn còn trong 
đất. Vào thời điểm 30 NSKXL so với nghiệm thức 
đối chứng nước, các nghiệm thức: nấm P. lilacinus, 
nấm P. cucumerina, nấm P. lilacinus + P. 
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cucumerina, neem 0,3%, tỏi 10%, neem 0,3%+Tỏi 
10% và hỗn hợp (P. lilacinus + P. cucumerina + 
neem 0,3% + tỏi 0,3%) đều mang lại hiệu quả ức chế 
số lượng tuyến trùng trong đất. Trong đó, việc sử 
dụng nấm P. lilacinus, nấm P. cucumerina, nấm P. 
lilacinus + P. cucumerina và tỏi 10% có hiệu quả 
giảm số lượng tuyến trùng trong đất còn 4 con tương 
đương với xử lý thuốc hóa học (2 con/ 100g đất) 
(p<0,01). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu trước 
đó về hiệu quả phòng trừ tuyến trùng của nấm 
Peacilomyces sp. làm giảm tỷ lệ nở trứng từ 78 đến 

83% đồng thời tăng tỷ lệ chết của tuyến trùng J2 của 
M. incognita từ 67,1 đến 98,7% sau 120 giờ xử lý 
nấm ký sinh trứng (Nguyen et al., 2020). Vào thời 
điểm 45 NSKXL, có thể thấy các nghiệm thức xử lý 
đều giảm số lượng tuyến trùng xuất hiện trong đất 
khác biệt so với đối chứng nước, ba nghiệm thức 
mang lại hiệu quả cao nhất là: nấm P. lilacinus + P. 
cucumerina, hỗn hợp (P. lilacinus + P. cucumerina 
+ neem 0,3% + tỏi 10%) và tỏi 10% có số lượng 
tuyến trùng trong đất lần lượt là 34 con, 37 con và 
55 con so với đối chứng (475 con). 

 
Hình 3. Mật số tuyến trùng trong 100 gram đất của các nghiệm thức xử lý ở các thời điểm ghi nhận 

chỉ tiêu 
Ghi chú: Số liệu chuyển sang log(x+1) trước khi phân tích thống kê. Trong cùng một thời điểm, các cột theo sau bởi một 
hay nhiều chữ giống nhau thì không các biệt ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan; Giá trị mỗi cột thể hiện giá trị trung 
bình và sai số chuẩn (SE); NSKXL: ngày sau khi xử lý. 

3.3. Biện pháp phòng trừ làm giảm số lượng 
tuyến trùng M. incognita trong rễ 

Kết quả ghi nhận số lượng tuyến trùng M. 
incognita trong rễ cây cà chua có sự khác biệt giữa 
nghiệm thức xử lý so với đối chứng nước qua từng 
giai đoạn (Hình 4). Ở 15 NSKXL, không có sự khác 
biệt về mật số tuyến trùng trong rễ giữa các nghiệm 
thức xử lý và chỉ xuất hiện 1 con ở nghiệm thức đối 
chứng nước. Ở 30 NSKXL, 2 nghiệm thức hỗn hợp 
và tỏi 10% có hiệu quả giảm số lượng tuyến trùng 
trong rễ còn 6 con và 56 con so với đối chứng nước 
(p<0,01). Kết quả này được giải thích do sự hiện 
diện của các hợp chất lưu huỳnh như dimethyl-
dipropyl và dimethyl-disulfide trong chiết xuất của 
tỏi có khả năng diệt tuyến trùng. Ảnh hưởng của các 

hợp chất này lên sự phát triển và sinh sản của tuyến 
trùng làm thay đổi đặc tính sinh lý của chúng, bằng 
cách ảnh hưởng đến sự hấp thụ ion, thay đổi tính 
thấm của màng, hoạt động của enzym, sự phân chia 
tế bào và vận chuyển điện tử, làm tăng tỷ lệ chết của 
tuyến trùng (Djian-Caporalino et al., 2018). Nghiên 
cứu này có kết quả tương tự với nghiên cứu của 
nhóm tác giả Soliman et al. (2023) về khả năng giảm 
sự gây hại của M. incognita trên cây cà chua trong 
điều kiện nhà lưới.  Ở thời điểm 45 NSKXL, các 
nghiệm thức xử lý bằng nấm P. lilacinus + P. 
cucumerina, hỗn hợp, tỏi 10%, nấm Paecilomyces 
lilacinus và nấm Plectosphaerella cucumerina làm 
giảm đáng kể số lượng tuyến trùng tuổi 2 trong rễ 
tương đương với xử lý thuốc có hoạt chất Fluopyram 
0,17% (91 con/ 5g rễ). 
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Hình 4. Mật số tuyến trùng trong rễ của các nghiệm thức xử lý ở các thời điểm ghi nhận chỉ tiêu 

Ghi chú: Số liệu chuyển sang log(x+1) trước khi phân tích thống kê. Trong cùng một thời điểm, các cột theo sau bởi một 
hay nhiều chữ giống nhau thì không các biệt ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan; Giá trị mỗi cột thể hiện giá trị trung 
bình và sai số chuẩn (SE); NSKXL: ngày sau khi xử lý. 

3.4. Cải thiện chiều cao cây cà chua do tác 
động của biện pháp phòng trừ 

Việc sử dụng các nghiệm thức xử lý giúp tăng 
chiều cao cây cà chua tại các thời điểm phân tích so 
với đối chứng nước (Bảng 1). Ở 15 và 30 NSKXL, 
06 nghiệm thức xử lý gồm nấm Plectosphaerella 
cucumerina, nấm P. lilacinus + P. cucumerina, 
neem 0,3%, tỏi 10%, neem 0,3%+ tỏi 10%, và hỗn 
hợp cải thiện chiều cao cây từ 8,3 cm đến 12,5 cm ở 
thời điểm 15 NSKXL so với đối chứng nước 38,6 

cm, và từ 9,3 cm đến 22,5 cm ở 30 NSKXL so với 
đối chứng nước 49,5 cm (p<0,01). Ở 45 NSKXL, 
hầu như các biện pháp phòng trừ áp dụng đều có khả 
năng cải thiện chiều cao cây, trong đó có 04 nghiệm 
thức hiệu quả nhất là nấm P. lilacinus, nấm P. 
cucumerina, nấm P. lilacinus + P. cucumerina và 
hỗn hợp giúp cải thiện chiều cao cây tương đương 
với nghiệm thức sử dụng thuốc hoạt chất Fluopyram 
(89,6 cm), cao hơn khác biệt so với đối chứng nước 
72,4 cm (p<0,05). 

Bảng 1. Chiều cao cây của các nghiệm thức xử lý tại các thời điểm ghi nhận 

Nghiệm thức Chiều cao cây (cm) 
15 NSKXL 30 NSKXL 45 NSKXL 

Đối chứng nước 38,6 ± 1,3a 49,6 ± 1,7a 72,4 ± 4,1a 
Thuốc hoạt chất Fluopyram 48,5 ± 5,0b 66,2 ± 3,0cd 89,6 ± 3,2b 
Paecilomyces lilacinus 40,0 ± 1,8a 51,3 ± 2,1a 83,8 ± 4,1b 
Plectosphaerella cucumerina 47,4 ± 5,0b 59,0 ± 2,0bc 86,5 ± 4,3b 
P. lilacinus + P. cucumerina 48,5 ± 2,2b 55,8 ± 1,1ab 83,6 ± 2,3b 
Neem 0,3% 49,4 ± 1,8b 62,3 ± 2,6bc 79,0 ± 2,0ab 
Tỏi 10% 51,1 ± 2,0b 66,1 ±1,3cd 89,6 ± 3,0b 
Neem 0,3%+tỏi 10% 49,6 ± 5,2b 66,0 ± 4,4cd 79,2 ± 5,6ab 
Hỗn hợp 50,0 ± 1,9b 72,1 ± 4,0d 86,3 ± 2,8b 

Mức ý nghĩa ** ** * 
CV (%) 9,82 8,12 8,09 

Ghi chú: Giá trị mỗi cột thể hiện giá trị trung bình và sai số chuẩn (SE); Trong cùng một cột, các giá trị trung bình theo 
sau khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1% (**) và 5% (*); NSKXL: ngày sau khi xử lý. 
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Kết quả phân tích tương quan ở thời điểm 45 
NSKXL cho thấy có sự tương quan âm (nghịch) 
giữa mật số tuyến trùng trong 5 gram rễ (Hình 5A) 
và 100g đất (Hình 5B) với chỉ tiêu chiều cao cây qua 
các giá trị lần lượt là R2= 0,225, p=0,003 và R2= 
0,250, p=0,002. Với chỉ tiêu số lượng bướu trên 5g 

rễ và chiều cao cây chưa thể hiện được được sự 
tương quan (p>0,05) (Hình 5C). Từ đó cho thấy, khi 
mật số tuyến trùng Meloidogyne incognita xuất hiện 
trong đất và rễ càng cao sẽ ức chế khả năng sinh 
trưởng của cây cà chua, trong đó giảm chiều cao cây 
là một đặc điểm thể hiện rõ sự ảnh hưởng của tác 
nhân gây bệnh, trong đó tuyến trùng là đối tượng. 

  
Hình 5. Sự tương quan giữa chiều cao cây với mật số tuyến trùng trong 100 gram đất, mật số tuyến 

trùng trong 5 gram rễ và số lượng bướu trên 5 gram rễ tại thời điểm 45 NSKXL 

 
Hình 6. Chiều cao cây cà chua tại thời điểm 15 ngày sau khi xử lý 

4. KẾT LUẬN 

Hiệu quả phòng trừ tổng hợp của các biện pháp 
được xác định như: 7 nghiệm thức xử lý tác nhân 
sinh học gồm nấm Paecilomyces lilacinus, nấm 
Plectosphaerella cucumerina,P. lilacinus + P. 

cucumerina, neem 0.3%, tỏi 10%, neem 0,3% + tỏi 
10% và hỗn hợp (P. lilacinus + P. cucumerina + 
neem 0,3% + tỏi 10%) đều mang lại hiệu quả phòng 
trừ tuyến trùng M. incognita trên cây  cà chua ở điều 
kiện nhà lưới, trong đó nghiệm thức xử lý nấm P. 
lilacinus + P. cucumerina, dịch trích tỏi 10% và hỗn 

(A) (B) 

(C) 
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hợp mang lại hiệu quả tốt nhất về giảm số lượng 
bướu rễ, mật số tuyến trùng trong đất và rễ, đồng 
thời gia tăng chiều cao cây tốt hơn. Kết quả nghiên 

cứu giúp định hướng việc quản lý tuyến trùng gây 
bệnh bướu rễ ở điều kiện thực tế đồng ruộng nhằm 
hướng tới sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững. 
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